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1

Ứng dụng GIS xây dựng 

lớp bản đồ phân bố rừng 

cần thiết cho phòng hộ bảo 

vệ môi trường tại tỉnh 

Thanh Hóa

Phạm Văn Duẩn1, 

Nguyễn Đình Hải2, 

Hoàng Văn Sâm1, 

Hoàng Văn Khiên1, 

Nguyễn Văn Tùng1

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt 

DOI: https://doi.org/10.55250/Jo.vnuf.13.1.2024.003-

011

2

Khả năng sinh trưởng và 

đặc điểm sinh sản của loài 

Rồng đất (Physignathus 

cocincinus Cuvier, 1829) 

trong điều kiện nuôi nhốt

Đồng Thanh Hải, Đỗ 

Quốc Tuấn, Vũ Trọng 

Huân

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.1.2024.043-052

3

Ảnh hưởng của nhiệt độvà 

thời gian xửlý thủy-

nhiệtđến chất lượng 

gỗDầu rái (Dipterocarpus 

alatus)

Phạm ThịÁnh Hồng*, 

Cao Quốc An, Trần Văn 

Chứ,Nguyễn Tất Thắng, 

Phạm Tường Lâm, Trịnh 

Hiền Mai

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.1.2024.072-082

4

Nghiên cứu thiết kếgiá đỡ-

xoay sửdụng trong bảo 

dưỡng,sửa chữa động cơ 

ô tô

Trần Nho Thọ, Hoàng 

Hà, Đinh Bá Bách, Trần 

Văn Tùng, Trần Công 

Chi*

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.1.2024.083-091

5

Nghiên cứu, thiết kế cầu 

trục di động cỡ nhỏ phục 

vụ nâng hạ động cơ ô tô 

trong xưởng sửa chữa

Trần Văn Tùng*, Hoàng 

Hà, Đinh Bá Bách, Trần 

Nho Thọ, Trần Công Chi

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.1.2024.092-100

6

ánh giá công tác bồi 

thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi 

đất tại một số dự án trên 

địa bàn huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Ninh

Ngô ThịDung1, Trần 

Đức Nhân2, Vũ 

ThịXuân1*, Nguyễn SỹHà

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.1.2024.121-132
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7

Nghiên cứu một số yếu tố 

ảnh hưởng đến giá đất ở 

trên địa bàn huyện Kông 

Chro, tỉnh Gia Lai

Phạm Thanh Quế1, 

Huỳnh Hoài Vũ2, Vũ Thị 

Quỳnh Nga1,Phùng Văn 

Hảo

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.1.2024.144-153

8

Quản lý sửdụng đất của 

các tổchức kinh tếđược 

nhà nước giao đất, cho 

thuê đất trên địa bàn thành 

phốYên Bái, tỉnh Yên Bái

Đỗ Thị Tám1, Nguyễn 

Đình Trung1, Nông Thị 

Quỳnh Hoa2, Xuân Thị 

Thu Thảo3, Nguyễn Sỹ 

Hà3, Khổng Ngọc 

Thuận4

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.1.2024.154-165

9

Đánh giá thực trạng và 

đềxuất giải pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động của 

Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai thành 

phốBiên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Phan Trọng Thế1, 

Nguyễn Bá Long

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.1.2024.166-176

10

Nghiên cứu nhân giống 

loài Mẫu đơn đỏ(Ixora 

coccinea L.)bằng phương 

pháp giâm hom

ĐặngVănHà,NguyễnThịY

ến

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.2.2024.040-049

11

Đặc điểm sinhhọc, sinh 

tháicủa loài Thànmát đen 

(Millettia nigrescens 

Gagnep.) tại Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Sơn Trà –Đà 

Nẵng

Nguyễn Thị Thu Hằng1, 

PhạmMinh Toại1*, Phạm 

Thị Quỳnh1, Hoàng Kim 

Nghĩa1,Nguyễn Trọng 

Minh1, Phạm Thị Kim 

Thoa2, Phạm TiếnDũng

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.2.2024.050-057

12

Đánh giá mô hình 

thửnghiệm kỹthuật phục 

hồi rừng Ràng ràng mít 

(Ormosia balansaeDrake) 

tại vùng Tây Bắc

Trần ThịMai Sen1, 

PhạmMinh Toại1*, Lê 

Hồng Liên1, Phạm 

ThịQuỳnh1, Vũ Thục 

Hiền2, Lê ThịThanh Thảo

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.2.2024.058-067
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13

Ổsinh thái không gian của 

các loài Mang 

(Muntiacusspp.) ởKhu Bảo 

tồn Thiên nhiên Pù Hu, 

tỉnh Thanh Hóa

ỗNgọc Dương1, Nguyễn 

Đắc Mạnh2*, Lê Xuân 

Phong1, Lê Duy 

Cường1, Lê Khắc 

Đông1,Trương Bá 

Tuấn1, Nguyễn Văn 

Tùng2, Trần ThịTú 

Dược2, ĐỗQuốc Tuấn3

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.2.2024.068-077

14

Đánh giá khảnăng hấp 

phụphẩm màu hữu cơ 

trong nước của than sinh 

họctừvỏgỗKeo lai

Nguyễn Vân Hương, 

Đặng ThịThúy Hạt, Trần 

ThịThanh Thủy, Lê 

HuệAn

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.2.2024.078-085

15

Tổng quan vềảnh hưởng 

của hình thái sửdụng đất 

đến chất lượng nước

ĐỗQuốc Tuấn1, Phùng 

Văn Khoa1, Khổng 

Trọng Quang2

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.2.2024.095-103

16

Thựctrạng giá đất ởvà các 

yếu tốảnh hưởng đến giá 

đất ởtại huyện Tiên Du, 

tỉnh Bắc Nin

Khương Mạnh Hà1, 

Xuân ThịThu Thảo2, 

Trần ThịMai Anh3

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.2.2024.123-134

17

Đánh giá tác động của 

thay đổi sử dụng đất trong 

xây dựng nông thôn mới 

đến nguồn vốn sinh kế 

làng nghề tại huyện Thọ 

Xuân, tỉnh Thanh Hoá

ĐỗThịTám1, Trần Trọng 

Phương1,ĐỗĐình Hiệu2, 

Xuân ThịThu Thảo3, 

Nguyễn SỹHà4, Đào 

ThịThùy Dương4

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.2.2024.165-176

18

Xác định ADNmã vạch 

giống Keolai TB01và BV71 

(Acacia mangiumx Acacia 

auriculiformis) phục 

vụgiám định giống cây

HàVăn Huân, Bùi ThịMai 

Hương

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.010-021

https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.2.2024.068-077
https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.2.2024.095-103


19

Đánh giá hoạt tínhchống 

oxyhóa và khả năng kháng 

khuẩn của cao chiết nấm 

Vân chi nuôi trồng 

(Trametes versicolor)

Nguyễn Thị Thơ1, Khuất 

Thị Hải Ninh1, Nguyễn 

Thành Tuấn1, Kiều Trí 

Đức1,Nguyễn Thị Hồng 

Nhung1, Trần Thị Thời1, 

Nguyễn Thị Hải Hà2

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.022-030

20

Sự thay đổi chỉ số sinh lý 

máu trên chó mắc bệnh 

viêm ruột tiêu chảydo 

Parvovirus gây ra

Nguyễn ThịThu Trang, 

Phùng Thanh Sơn

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.031-036

21

Phân tích sựcạnh tranh 

giữa các loài cây gỗtrong 

rừng kín thường xanh ẩm 

nhiệt đới tại khu vực Tân 

Phú thuộc tỉnh Đồng Nai

Lê Văn Long1, Nguyễn 

Văn Thêm2, Lê Văn 

Cường1, Phùng Thị 

Tuyến

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.046-054

22

Xây dựng hàm thểtích các 

phân đoạn trên thân cây 

Keo lai(Acacia 

hybrid)ởViệt Nam

Nguyễn Văn Thêm1, 

Nguyễn Trọng Bình2, 

Nguyễn Trọng Minh2

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.067-075

23

Cấu trúc và đặc điểm tái 

sinh tự nhiên của kiểu 

rừng kín thường xanh mưa 

mùa nhiệt đới tại khu rừng 

đặc dụng Đăk Uy, tỉnh Kon 

Tum

Hoàng ThịThu Trang
Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.076-083

24

Đánh giá các tác động môi 

trường trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh rừng 

tại Công ty Lâm nghiệp 

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Bùi ThịVân1, Cao 

ThịThu Hiền1, Phạm 

ThếAnh1, Vũ Tiến 

Hưng1, Nguyễn Trung 

Thắng

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.084-095

https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.046-054


25

Đa dạng tài nguyên cây 

thuốc tại Khu Bảo tồn thiên 

nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái

Phan Văn Dũng1*,Trần 

Ngọc Thể1, Vũ Văn 

Trường1, Phùng Thị 

Tuyến1, Bùi Phương 

Anh1, Trần Hậu Thìn2

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.096-104

26

Đánh giá thực trạng, đề 

xuất giải pháp phát triển 

công nghiệp chế biến gỗ 

và lâm sản ngoài gỗ trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình

Phạm Văn Chương, Lê 

Hùng Chiến, Nguyễn 

Văn Diễn, Nguyễn Trọng 

Kiên, Lê Ngọc Phước

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.105-114

27

Nghiên cứu nâng cao chất 

lượng gỗBồđề(Styrax 

tonkinensis)bằng phương 

pháp sửdụng hỗn hợp 

dung dịch NaOH và 

Na2SO3 kết hợp nén ép

Phạm Tường Lâm*, Cao 

Quốc An, Nguyễn Tất 

Thắng, Phạm ThịÁnh 

Hồng, ĐỗVăn Dũng

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiêp
Tiếng Việt https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.3.2024.115-124

28

Xác định DNA mã vạch 

giống Bạch đàn lai UP35 

(Eucalyptus  urophylla x 

Eucalyptus pellita) và 

UP54 Eucalyptus  

urophylla x Eucalyptus 

pellita) phục vụ giám định 

giống cây. 

Bùi Thị Mai Hương; Hà 

Văn Huân, Lê Thọ Sơn

 Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiệp 
Tiếng Việt 

https://doi.org/10.55250/Jo.vnuf.13.4.2024.011-022

29

Sự phân bố không đồng 

nhất của tuyến trùng 

Caenorhabditis brenneri ở 

Vườn Quốc gia Cat Tien 

và Cuc Phuong; 

Lê Thọ Sơn, Bùi Thị Mai 

Hương, Hà Bích Hồng, 

Nguyễn Thị Thu; 

Tạp chí khoa học lâm nghiệp Tiếng Việt https://vjfs.vafs.gov.vn/js/article/view/874

30

Tối ưu hóa điều kiện nuôi 

cấy các chủng vi sinh vật 

hữu ích để tạo chế phẩm 

xử lý chất thải rắn hữu cơ 

thành phân bón. 

Phạm Thị Bích Liễu, 

nguyễn Như Ngọc, Vũ 

Kim Dung, Nguyễn Đăng 

Minh Chánh

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
Tiếng Việt http://tapchinongnghiep.vn/tapchi/detail/12648
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NEW SPECIES, Impatiens 

lobulifera (Balsaminaceae)  

 

IN THE FLORA OF 

VIETNAM

Quan Ngoc Chu1, L.V. 

Averyanov2, Hai Dai 

Vo3, Dang Hai Nguyen3,  

 Ha Van Dang4, Yen Thi 

Nguyen4, Ly Van 

Nguyen4, Cuong Huu 

Nguyen4

Vietnam Journal of Forest Science Tiếng Việt 
https://vafs.gov.vn/en/2024/04/vietnam-journal-of-

forest-science-number-1-2024/
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THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO 

MÁY PHAY - ĐÁNH NHẴN 

CHÉP HÌNH PHÔI GỖ 

MẶT CẮT NGANG

Trần Công Chi*, Tạ Thị 

Phương Hoa, Vũ Huy Đại 

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tiếng Việt https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9105

33

MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỔI 

MỚI PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC  

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

LÂM NGHIỆP  

KHƯƠNG THỊ QUỲNH - 

HOÀNG VIỆT DŨNG 

Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học

Tiếng Việt 

34

                                                                                                                          

                                                                              

                                  MỘT 

SỐ YÊU CẦU ÁP DỤNG 

NGUYÊN TẮC DẠY HỌC 

ĐẠI HỌC 

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

LÂM NGHIỆP 

KHƯƠNG THỊ QUỲNH Tạp chí Dạy và học ngày nay Tiếng Việt 

35

Phát triển bảo hiểm y tế 

toàn dân trên địa bàn 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà 

Bình

Phạm Thị Huế, Nguyễn 

Văn Thanh, Bùi Văn Vi
Kinh tế và Dự báo Tiếng Việt 

36

 Các yếu tố ảnh hưởng tới 

thu nhập của hộ sx tiểu thủ 

công nghiệp trên địa bàn 

huyện Chương Mỹ, TP Hà 

Nội

Nguyễn Thị Thùy, Hoàng 

Thị Dung
Tạp chí Kinh tế và dự báo Tiếng Việt 

37

Thu hút các đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội 

tự nguyện tại huyện Cao 

Phong, tỉnh Hoà Bình

Mai Quyên, Phùng Thị 

Lan Hương
Tạp chí Kinh tế dự báo Tiếng Việt 

https://vafs.gov.vn/en/2024/04/vietnam-journal-of-forest-science-number-1-2024/
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38

Thúc đẩy liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ cam Cao 

Phong, Hòa Bình

Nguyễn Như Bằng, 

N.T.X. Hương, 

H.T.Dung, Ngô Thị Thủy

Tạp chí Kinh tế và dự báo Tiếng Việt 

39

Chất lượng dịch vụ du lịch 

tại Vườn quốc gia Ba Vì - 

Thực trạng và giải pháp.

Nguyến Tiến Thao - Ngô 

Thị Thủy
Tạp chí Kinh tế và dự báo Tiếng Việt 

40

Thực trạng và giải pháp 

phát triển thị trường trái 

phiếu

chính phủ Việt Nam

Đào Thị Hồng,  Nguyễn 

Văn Quân
Tạp chí Kinh tế và dự báo Tiếng Việt 

41

Yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng tiếp cận tín dụng 

chính 

thức của hộ nông dân trên 

địa bàn tỉnh Hòa Bình

TS. Đoàn Thị Hân - Ths. 

Nguyễn Thị Thuỳ Dung 

Ths. Đỗ Thị Thuý Hằng

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán Tiếng Việt 

42

Thúc đẩy thị trường trái 

phiếu bền vững bằng đồng 

nội tệ tại Việt Nam

Dương Thị Thanh Tân Tạp chí Công thương Tiếng Việt 

43

Yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng tiếp cận tín dụng 

chính thức của hộ nông 

dân trên đại bàn tỉnh Hoà 

Bình 

Đoàn Thị Hân, Nguyễn 

Thị Thuỳ Dung, Đỗ Thị 

Thuý Hằng

Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán Tiếng Việt 

44

Giải pháp phòng ngừa tác 

động tiêu cực của mạng 

xã hội đối với học sinh 

trung học phổ thông

Phạm Duy Lâm Tạp chí Giáo dục và xã hội Tiếng Việt 

45

Nâng cao chất lượng đào 

tạo nghề cho lao động 

nông thôn trên địa bàn 

huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà 

Bình

Bùi Thị Minh Nguyệt, 

Khuất Thuý Hưởng
Kinh tế và Dự báo Tiếng Việt 



46

Tự chủ tài chính tại các 

vườn quốc gia trực thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn: Thực 

trạng và giải pháp

Bùi Thị Minh Nguyệt, 

Đào Lan Phương, 

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Tạp chí Kinh tế và Phát triển Tiếng Việt 

47

RIỂN KHAI ESG HƯỚNG 

TỚI PHÁT TRIỂN BỀN 

VỮNG: 

CƠ HỘI VÀ THÁCH 

THỨC ĐỐI VỚI 

CÁC DOANH NGHIỆP 

NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

NGUYỄN MINH ĐẠO Tạp chí kinh tế và quản lý Tiếng Việt 

48

Ứng dựng GIS và 

phương pháp phân tích 

thứ bậc lựa chọn vị trí 

quy hoạch cụm công 

nghiệp tại thành phố 

Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương

Nguyễn Thị Oanh, Lê 

Hùng Chiến, Lương 

Thị Kim Dung, Vũ 

Quỳnh Chi, Nguyễn 

Diễm Quỳnh, Nguyễn 

Thị Hương

Tạp chí Khoa học đo đạc và  

Bản đồ
Tiếng Việt https://doi.org/10.54491/jgac.2024.60.726

49

Ứng dụng Google Earth 

Engine trong phát triển 

hệ thống giám sát biến 

động lớp phủ rừng Việt 

Nam

Vũ Xuân Định Tạp chí Khí tượng thủy văn Tiếng Việt http://tapchikttv.vn/article/3821

50

Ứng dụng công nghệ 

UAV và WebGIS trong 

xây dựng bản đồ 3D 

trực tuyến

Vũ Xuân Định Tạp chí Khí tượng thủy văn Tiếng Việt http://tapchikttv.vn/article/3821

51

Ứng dụng phần mềm 

mã nguồn mở trong xây 

dựng cơ sở dữ liệu giá 

đất huyện Lương Sơn 

tỉnh Hòa Bình

Phung Trung Thanh, 

Nguyen Ba Long, Le 

Hung Chien

 Hội thảo khoa học quản lý đất 

đai toàn quốc lần thứ II-2024
Tiếng Việt 10.26459/hueuni-jard.v126i3D.4008



52

 Đánh giá xây dựng 

nông thôn mới kiểu mẫu 

tại xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu

Đặng Thị Lan Anh, 

Phạm Nguyễn Đào 

Chí,Phùng Trung 

Thanh, Lê Đức Thành

 Hội thảo khoa học quản lý đất 

đai toàn quốc lần thứ II-2024
Tiếng Việt 

53

Ảnh hưởng của một 

số yếu tố đến công 

tác phát triển quỹ đất 

trên địa bàn huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Phạm Thanh Quế, 

Trần Thu Hà, 

Nguyễn Bá Long, 

Xuân Thị Thu Thảo, 

Nghuyễn Thị Hải, 

Hồ Văn Hóa, Cao 

Xuân Phương

Tạp chí Khoa học đất Tiếng Việt 

54

Thực trạng thoái hóa đất 

và giải pháp phòng 

chống sa mạc hóa, cải 

thiện chất lượng đất, 

thích ứng với biến đổi 

khí hậu tại Việt Nam

Nguyễn Bá Long Tạp chí Môi trường Tiếng Việt https://vjol.info.vn/index.php/vea/article/view/98595

55

Ứng dụng phần mềm 

mã nguồn mở trong xây 

dựng cơ sở dữ liệu giá 

đất huyện Lương Sơn, 

tỉnh Hòa Bình

Phùng Trung Thanh, 

Nguyễn Bá Long, Lê 

Hùng Chiến 

Tạp chí Hội Khoa học đất Việt 

Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Quản lý đất đai toàn quốc lần 

thứ 2, chủ đề “Quản lý, sử dụng 

tài nguyên đất thích ứng với 

biến đổi khí hậu”

Tiếng Việt 
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Xử lý vướng mắc khi áp 

dụng phương pháp hệ 

số điều chỉnh giá đất 

(K) theo Nghị định số 

12/2024/NĐ-CP về định 

giá đất ở tại tỉnh Hưng 

Yên

Nguyễn Bá Long, Hà 

Thị Lan Anh  

Tạp chí Môi trường, Chuyên đề 

tiếng Việt kỳ II-2024
Tiếng Việt 

https://tapchimoitruong.vn/gi/phap-luat--chinh-sach-

16/xu-ly-vuong-mac-khi-ap-dung-phuong-phap-he-so-

dieu-chinh-gia-dat-k-theo-nghi-dinh-so-12-2024-nd-cp-

ve-dinh-gia-dat-o-tai-tinh-hung-yen-30265

57

Đánh giá kết quả 

chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất tại huyện 

Chương Mỹ, thành phố 

Hà Nội giai đoạn 2019-

2023

Nguyễn Bá Long, 

Đào Thị Vân Anh 
Tạp chí Môi trường Tiếng Việt 

https://tapchimoitruong.vn/chuyen-muc-3/danh-gia-ket-

qua-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-tai-huyen-

chuong-my-thanh-pho-ha-noi-giai-doan-2019--2023-

31301

58

Ứng dụng WEBGIS 

trong thành lập bản đồ 

trực tuyến hiện trạng 

đốt rác thải ngoài trời 

quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

Vũ Xuân Định; Hoàng 

Anh Lê; Đỗ Thị 

Hường; Phạm Thu 

Huyền

Tạp chí Khoa học đo đạc và Bản 

đồ
Tiếng Việt https://jgac.vn/index.php/journal/article/view/729/682

59

Nghiên cứu các mô hình 

điển hình trong sản xuất 

rừng và trang trại dựa 

vào hệ sinh thái tại 5 

tỉnh dự án FFF

Đỗ Thị Hường Kỷ yếu hội thảo quốc gia Tiếng Việt 



60

Quản lý, sử dụng đất 

rừng cộng đồng của 

người Thái theo hướng 

tiếp cận sinh thái nhân 

văn: Nghiên cứu tại xã 

Đông Sang, huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La.

Trần Thu Hà, Phạm 

Thanh Quế, Đỗ Thị 

Hường, Nguyễn Bá 

Long, Bùi Văn Kiều, 

Đặng Tùng Hoa, Cầm 

Tú Lan, Nguyễn Thị 

Mai Hiên

Tạp chí khoa học và công nghệ 

Việt Nam 
Tiếng Việt 

61

Policy 

recommendations in 

environmental 

protection in Arabica 

coffee production in 

Viet Nam. 

Nguyen Ba Ngai, Do 

Thi Huong, Vu Xuan 

Thon, Duong Minh 

Tuan  

Bản tin chính sách Tiếng Việt 

62

Ứng dụng KoboCollect 

cho thử nghiệm bộ chỉ 

số bảo vệ môi trường, 

bảo vệ rừng trong chuỗi 

sản xuất cà phê chè 

(Arabica) tại huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La 

Nguyễn Bá Ngãi, Vũ 

Xuân Thôn, Đỗ Thị 

Hường, Dương Minh 

Tuấn 

Bản tin chính sách Tiếng Việt 

http://vngo-evfta.vn/2023/08/17/ban-tin-truyen-thong-

ung-dung-kobocollect-cho-thu-nghiem-bo-chi-so-bao-ve-

moi-truong-bao-ve-rung-trong-chuoi-san-xuat-ca-phe-

che-arabica-tai-huyen-thuan-chau-tinh-son-la/

http://vngo-evfta.vn/2023/08/17/ban-tin-truyen-thong-ung-dung-kobocollect-cho-thu-nghiem-bo-chi-so-bao-ve-moi-truong-bao-ve-rung-trong-chuoi-san-xuat-ca-phe-che-arabica-tai-huyen-thuan-chau-tinh-son-la/
http://vngo-evfta.vn/2023/08/17/ban-tin-truyen-thong-ung-dung-kobocollect-cho-thu-nghiem-bo-chi-so-bao-ve-moi-truong-bao-ve-rung-trong-chuoi-san-xuat-ca-phe-che-arabica-tai-huyen-thuan-chau-tinh-son-la/
http://vngo-evfta.vn/2023/08/17/ban-tin-truyen-thong-ung-dung-kobocollect-cho-thu-nghiem-bo-chi-so-bao-ve-moi-truong-bao-ve-rung-trong-chuoi-san-xuat-ca-phe-che-arabica-tai-huyen-thuan-chau-tinh-son-la/
http://vngo-evfta.vn/2023/08/17/ban-tin-truyen-thong-ung-dung-kobocollect-cho-thu-nghiem-bo-chi-so-bao-ve-moi-truong-bao-ve-rung-trong-chuoi-san-xuat-ca-phe-che-arabica-tai-huyen-thuan-chau-tinh-son-la/
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Tổng quan thị trường 

quyền sử dụng đất ở tại 

đô thị

trên địa bàn huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa 

Bình. 

Xuân Thị Thu Thảo, 

Lưu Thị Thảo, 

Nguyễn Thị Hải, Đặng 

Văn Luận,

Vũ Thị Quỳnh Nga, 

Phạm Thanh Quế, Hồ 

Văn Hóa, Đào Thị 

Thùy Dương, Nguyễn 

Sỹ Hà (2024)

Tạp chí Khoa học và công nghệ 

Lâm nghiệp
Tiếng việt  https://doi.org/10.55250/Jo.vnuf.13.5.2024.157-167

64

ĐÁNH GIÁ CÔNG 

TÁC ĐẤU GIÁ 

QUYỀN SỬ DỤNG 

ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN MỘC CHÂU, 

TỈNH SƠN LA

(Evaluation of land use 

rights auction work in 

Moc Chau district, Son 

La province)

Nguyễn Thị Hải, 

Phạm Thanh Quế, 

Nguyễn Đức Anh, 

Nguyễn Thị Kinh 

Oanh

Bài báo cáo toàn văn  tại hội 

thảo: International Scientific 

and Technical Conference

“SMAC-2024. Quality 

Management technologies” 

Tiếng anh https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68515192&pff=1

https://doi.org/10.55250/Jo.vnuf.13.5.2024.157-167


65

NGHIÊN CỨU CÁC 

YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG TỚI GIÁ 

ĐẤT Ở ĐÔ THỊ, TẠI 

HUYỆN LƯƠNG 

SƠN, TỈNH HOÀ 

BÌNH (NGHIÊN CỨU 

TẠI THỊ TRẤN 

LƯƠNG SƠN) Study 

of factors affecting 

urban land prices in 

Luong Son district, Hoa 

Binh province (study in 

Luong Son town)

Nguyễn Thị Hải, Lưu 

Thị Thảo, Nguyễn 

Đức Anh

Bài báo cáo toàn văn  tại hội 

thảo: International Scientific 

and Technical Conference

“SMAC-2024. Quality 

Management technologies” 

Tiếng anh https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68515191&pff=1

66

Kết quả công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo 

trong lĩnh vực đất đai tại 

thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu giai 

đoạn 2017-2021

Xuân Thị Thu Thảo, 

Đỗ Thị Tám,, Hồ Văn 

Hóa, Phạm Thanh 

Quế1

Tạp chí Khoa học đất Tiếng việt Bản pdf gửi kèm

67

Chuyển đổi số trong 

quy hoạch sử dụng đất 

tại Việt Nam: Thực 

trạng và giải pháp

ĐỖ Thị Tám, Đỗ 

Thùy Linh, Xuân Thị 

Thu Thảo, Nguyễn 

Xuân Kha, Tạ Minh 

Ngọc

Tạp chí Khoa học đất Tiếng việt Bản pdf gửi kèm
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NGHIÊN CỨU CÁC 

YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG TỚI GIÁ 

ĐẤT Ở ĐÔ THỊ, TẠI 

HUYỆN LƯƠNG 

SƠN, TỈNH HOÀ 

BÌNH (NGHIÊN CỨU 

TẠI THỊ TRẤN 

LƯƠNG SƠN)

Study of factors 

affecting urban land 

prices in Luong Son 

district, Hoa Binh 

province (study in 

Luong Son town)

Nguyễn Thị Hải, Lưu 

Thị Thảo, Nguyễn 

Đức Anh

Bài báo cáo toàn văn  tại hội 

thảo: International Scientific 

and Technical Conference

“SMAC-2024. Quality 

Management technologies” 

Tiếng anh https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68515191&pff=1

69

Đánh giá chất lượng môi 

trường nước thải làng 

nghề Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà nội.

Nguyễn Thị Tình Tạp chí Rừng và Môi trường Tiếng việt

70

Thiết kế và chế tạo máy 

phay-đánh nhẵn chép hình 

phôi gỗ mặt cắt ngang

Trần Công Chi

Tạ Thị Phương Hoa

Vũ Huy Đại

Tạp chí Khoa học và Công nghệ-

Đại học Đà Nẵng 1859-1531 
Tiếng Việt

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9105

71

Mô hình hóa và phân tích 

tĩnh vành bành xe ô tô sử 

dụng phương pháp phân 

tích phân tử hữu hạn

Trần Công Chi
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Đại học Thái Nguyên 1859-2171
Tiếng Việt

https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/9952

72

Tối ưu hóa kết cấu thanh 

truyền dựa trên việc kết 

hợp dữ liệu Cad-Cae và 

phương pháp RSM

Trần Công Chi
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-

Đại học Đà Nẵng 1859-1531 
Tiếng Việt

https://jst-ud.vn/jst-ud/article/view/9225/6280
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Ảnh hưởng của thiết kế 

thùng chứa trên xe chữa 

cháy rừng đa năng đến 

hiện tượng nước va đập 

trong quá trình phanh khẩn 

cấp

Trần Công Chi
 1859-2171Tạp chí Khoa học và 

Công nghệ Đại học Thái Nguyên
Tiếng Việt

https://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/11474/pdf

74

Tính toán thiết kế bếp khí 

hóa sinh khối phục vụ cho 

nhu cầu dân sinh ở các 

vùng nông thôn và miền núi

Đỗ Tuấn Anh, Phạm Văn 

Tỉnh, Trần Văn Tưởng, 

Hoàng Hà, Đinh Bá 

Bách, Đặng Thị Tố Loan

Tạp chí môi trường Tiếng việt

75

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến thu nhập

 của hộ sản xuất 

tiểu thủ công 

nghiệp 

trên địa bàn huyện 

Chương Mỹ, TP. 

Hà Nội

Nguyễn Thị Thùy

Hoàng Thị Dung
 Kinh tế & dự báo Tiếng việt

76

Yếu tố ảnh hưởng 

đến khả năng tiếp 

cận tín dụng chính 

thức của hộ nông 

dân trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình

Đoàn Thị Hân, 

Nguyễn Thị Thuỳ 

Dung, Đỗ Thị 

Thuý Hằng

Tạp chí nghiên cứu Tài 

chính kế toán (HV Tài 

chính) (ISSN 1859 – 4093) 

Tiếng Việt

77

Xác định các yếu tố 

ảnh hưởng đến tổ 

chức sản xuất gắn 

với kinh tế tuần 

hoàn tại các hợp tác 

xã nông nghiệp

Đoàn Thị Hân, 

Lưu Thị Thảo
Tạp chí Kinh tế và Dự báo Tiếng Việt



78

Mức độ ảnh hưởng 

của các yếu tố đến 

tiếp cận tín dụng 

ngân hàng của HTX 

nông nghiệp

Đoàn Thị Hân Tạp chí Ngân hàng Tiếng Việt

79

Triển khai ESG 

hướng tới phát triển 

bền vững: Cơ hội 

và thách thức đối 

với các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

việt nam

Nguyễn Minh Đạo Tạp chí Kinh tế và Quản lý Tiếng việt

80

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến thu nhập

của hộ sản xuất tiểu 

thủ công nghiệp 

trên địa bàn huyện 

Chương Mỹ, TP. 

Hà Nội

Nguyễn Thị Thùy

Hoàng Thị Dung
Kinh tế và dự báo Tiếng Việt

81

Các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiểu biết 

tài chính hộ gia 

đình trên địa bàn thị 

trấn Xuân Mai

Chương Mỹ, Hà Nội

Phạm Thị Trà My Tạp chí công thương Tiếng việt
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Quy định về chứng 

từ kế toán & tài 

khoản kế toán theo 

TT số 24/2024/TT-

BTC hướng dẫn 

chế độ kế toán hành 

chính, sự nghiệp

Bùi Thị Sen Tạp chí công thương Tiếng việt

83

Chất lượng dịch vụ 

du lịch tại Vườn 

quốc gia Ba Vì – 

Thực trạng và giải 

pháp,

Nguyễn Tiến 

Thao, Ngô Thị 

Thủy

Tạp chí Kinh tế và dự báo Tiếng Việt

84

Nghiên cứu chuỗi 

giá trị sầu riêng trên 

địa bàn huyện cẩm 

Mỹ tỉnh Đồng Nai

Phạm Thị Tân
Tạp chí Kinh tế dự báo 

2024
Tiếng Việt

85

Đánh giá tác động 

của vốn vay tín 

dụng đối với hộ 

nghèo tại NHCSXH 

chi nhánh huyện 

Lạc Sơn, tỉnh Hòa 

Bình

Phạm Thị Tân, 

Bùi Thị Thúy

Tạp chí Kinh tế dự báo 

2024
Tiếng Việt



86

Tự chủ tài chính tại 

các Vườn quốc gia 

trực thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn: thực 

trạng và giải pháp.

Bùi Thị Minh 

Nguyệt, Đào Lan 

Phương, Nguyễn 

Thị Hồng Thanh

Tạp chí Kinh tế Phát triển Tiếng Việt

87

Thực trạng và giải 

pháp phát triển thị 

trường trái phiếu 

chính phủ Việt Nam

Đào Thị Hồng, 

Nguyễn Văn Quân
Tạp chí Kinh tế và dự báo Tiếng Việt

88

Tăng cường huy 

động vốn cho các 

doanh nghiệp nông 

nghiệp trên TTCK 

Việt Nam

Đào Thị Hồng, 

Nguyễn Văn 

Quân, Đào Lan 

Phương

Tạp chí Kinh tế và dự báo Tiếng Việt

89

Nghiên cứu đề xuất 

hoàn thiện công tác 

quản lý tài sản công 

tại trường Đại học 

Lâm nghiệp

Đỗ Thị Thuý Hằng
Tạp chí Kinh tế Châu Á - 

Thái Bình Dương
Tiếng Việt

90

Giải pháp nâng cao 

chất lượng, phát 

triển nguồn nhân 

lực du lịch

Chu Thị Hồng 

Phượng
Tạp chí Con số và Sự kiện Tiếng Việt



91

Quản lý chi thường 

xuyên NSNN cho 

sự nghiệp giáo dục 

ở huyện Lương 

Sơn, tỉnh Hòa Bình

Chu Thị Hồng 

Phượng
Tạp chí Thiết bị giáo dục Tiếng Việt

92

Nâng cao chất 

lượng đào tạo nghề 

cho lao động nông 

thôn trên địa bàn 

huyện Lạc Sơn, tỉnh 

Hòa Bình.

Bùi Thị Minh 

Nguyệt, Khuất 

Thúy Hưởng

Tạp chí Kinh tế và dự báo Tiếng Việt



93

Nâng cao chất 

lượng phục vụ, 

hướng tới xây dựng 

chính quyền số tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Ninh Bình. Tác 

giả ThS. Đàm Thị 

Hồng Hạnh, ThS Lê 

Đắc Hùng Trường 

Cán bộ quản lý 

Nông nghiệp& Phát 

triển nông thôn. 

ThS Lê Thị Tuyết 

Hạnh trường Đại 

học Lâm nghiệp 

Tạp chí Quản lý nhà 

nước

ThS. Đàm Thị 

Hồng Hạnh và 

ThS. Lê Đắc 

Hùng; ThS. Lê Thị 

Tuyết Hạnh 

 Quanlynhanuoc.vn 

05/8/2024
Tiếng Việt

94

Nâng cao hiệu quả 

thực hiện pháp luật 

về đảm bảo sinh kế 

hài hòa với bảo vệ 

rừng nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu

Ths Võ Thị Mai 

Anh
Tạp chí Giáo dục và Xã hội Tiếng Việt



95

Ổ sinh thái không gian

của các loài Mang

(Muntiacus spp.) ở khu

bảo tồn thiên nhiên Pù

Hu, tỉnh Thanh Hóa

Đỗ Ngọc Dương,

Nguyễn Đắc Mạnh,

Lê Xuân Phong, Lê

Duy Cường, Lê Khắc

Đông, Trương Bá

Tuấn, Nguyễn Văn

Tùng, Trần Thị Tú

Dược, Đỗ Quốc Tuấn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

Lâm nghiệp
Tiếng Việt https://journal.vnuf.edu.vn/vi/article/view/1549/1431

96

Ổ sinh thái không gian

của các loài thú họ Khỉ

(Cercopithecidae) ở khu

bảo tồn thiên nhiên Pù

Hoạt, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Văn Sinh,

Nguyễn Đắc Mạnh,

Nguyễn Văn Hiếu, Lê

Văn Nghĩa, Nguyễn

Văn Mạnh, Nguyễn

Văn Tùng, Nguyễn

Văn Lý, Trịnh Văn

Thành

Hội nghị nghiên cứu và giảng 

dạy Sinh học quốc gia lần thứ 6
Tiếng Việt

https://vap.ac.vn/proceedingvap/proceeding/article/view/

1324

97

Dẫn liệu bước đầu một

số đặc điểm sinh học

của loài Mang thường

(Muntiacus muntjak) ở

khu bảo tồn thiên nhiên

Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Đắc Mạnh,

Đỗ Ngọc Dương, Lê

Xuân Phong, Lê Duy

Cường, Lê Khắc

Đông, Bùi Văn Bắc,

Nguyễn Văn Lý,

Phan Đức Linh

Hội nghị nghiên cứu và giảng 

dạy Sinh học quốc gia lần thứ 6
Tiếng Việt

https://vap.ac.vn/proceedingvap/proceeding/article/view/

1279

https://journal.vnuf.edu.vn/vi/article/view/1549/1431
https://vap.ac.vn/proceedingvap/proceeding/article/view/1324
https://vap.ac.vn/proceedingvap/proceeding/article/view/1324
https://vap.ac.vn/proceedingvap/proceeding/article/view/1279
https://vap.ac.vn/proceedingvap/proceeding/article/view/1279


98

Protection of

consumers’ rights

through regulation on

insects as food -

international analysis

and experiences for

Vietnam”, , 

Nguyen Thi Thu Thao, Le Bao Thanh, Le Pham Hoang TamVietnamese Journal of Legal Sciences (VJLS)Tiếng Việt

99 Nghiên cứu tuyển chọn, cây trội Tô hạp điện biên (Altingia siamensis Craib), tại 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên. TC Khoa học Lâm nghiêp.

Nguyễn Văn Hùng, 

Võ Đại Hải, Nguyễn 

Hải Hòa, Hà Văn 

Tiệp, Lê Anh Thanh, 

Vũ Văn Tuân, Nguyễn 

Duy Khánh, Phan Thị 

Thanh Huyền

Tạp chí KHLN Tiếng Việt https://vjfs.vafs.gov.vn/js/article/view/865/792

100 Đặc điểm sinh lý, phương pháp bảo quản và xử lý hạt giống cây Tô Hạp Điện Biên (Altingia siamensis Craib)

Nguyễn Văn Hùng, 

Võ Đại Hải, Nguyễn 

Hải Hòa, Hà Văn 

Tiệp, Lò Thị Kiều, Lê 

Anh Thanh, Vũ Văn 

Tuân, Phan Thị Thanh 

Huyền

Tạp chí KHLN Tiếng Việt https://doi.org/10.70169/VJFS.960

101

Đặc điểm hạt giống và 

phương pháp bảo quản, 

xử lý hạt giống Tô hạp 

điện biên (Altingia 

siamensis Craib) ”, Tạp 

chí khoa học lâm 

nghiệp, số (4) trang 46-

56.

Nguyễn Văn Hùng, 

Nguyễn Hải Hòa, Hà 

Văn Tiệp, Lê Anh 

Thanh, Lò Thị Kiều, 

Vũ Văn Tuân, Phan 

Thị Thanh Huyền 

Tạp chí KHLN Tiếng Việt https://vjfs.vafs.gov.vn/js/article/view/960/836




















































